
KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 10 

(TỪ NGÀY 28/10 – 01/11/2024) 

HÌNH 

THỨC 

THỨ 2 THỪ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Thể dục 

sáng 

Hô hấp: Tập hít vào, thở ra (Động tác “Gà gáy”) 

Tay 1:  Hai tay giơ thẳng lên cao quá đầu 

Bụng 1: Cúi người về phía trước 

Chân 1: Ngồi xuống, đứng lên 

Bật: bật tại chỗ 

Giờ học 

 

Bật tại chổ Nhận biết đồ 

dùng của bé 

 

  

Nghe hát : Em 

búp bê 

Kc: Cháu chào ông 

ạ 

 

 

Ôn nhận biết màu 

đỏ 

 

NBPB Màu đỏ - 

màu xanh 

 

 Làm bài tập tạo 

hình:Vẽ đốm trên 

cây nấm 

 Ôn kỹ năng chào hỏi 
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Vui chơi 

trong lớp 

*Trò chơi xây 

dựng :trẻ tự chọn 

đồ chơi, và tạo ra 

sản phẩm qua kỹ 

năng sát cạnh, xếp 

chồng. Biết cất đồ 

chơi sau khi chơi 

*Học tập : 

HĐVĐV : lắc 

chai, xâu dây 

 

*Trò chơi giả bộ 

có cốt truyện: 

biết cách đút em ăn, 

ru em ngủ, tắm em 

* Thư viện : xem 

tranh kể chuyện 

* Lắp ráp: ráp theo 

ý thich 

-  

 *Trò chơi xây 

dựng:  

- Trẻ tự chọn đồ 

chơi, và tạo ra sản 

phẩm qua kỹ năng 

xếp chồng, biết cất 

đồ chơi sau khi chơi 

*Âm nhạc : nghe 

nhạc và vận động lắc 

lư theo nhạc 

*Trò chơi giả bộ có cốt 

truyện: -Cung cấp cho trẻ 

1 số kiến thức về cuộc 

sống trong gia đình (tổ 

chức sinh nhật, nấu ăn, đi 

chợ, tắm em bé…) 

-Dùng vật thay thế trong 

trò chơi khi có nhu cầu 

* Thư viên: làm quen với 

sách 

*Tạo hình: Tập trẻ tô 

màu 

*Trò chơi xây dựng:  

- Trẻ tự chọn đồ chơi, và 

tạo ra sản phẩm qua kỹ 

năng xếp chồng, biết cất 

đồ chơi sau khi chơi 

* Học tập: tìm đôi, xâu 

hạt 

*lắp ráp: ráp theo ý 

thích 

* thư viện: làm quen với 

sách 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát : đồ 

chơi 

- Chơi vận động : 

trời nắng trời mưa 

- Chơi với đồ chơi 

trên sân. 

- Trò chơi vận 

động: Máy bay 

+ Cô giới thiệu tên 

trò chơi, và hướng 

dẫn cách chơi: cô 

nói “máy bay chuân 

bị cất cánh” trẻ 

dang tay sang hai 

bên, cao bằng vai, 

cô nói” máy bay 

bay” trẻ chạy chậm 

quanh sân, miệng 

- Ôn vận động : đi 

trong dường hẹp 

- Chơi với đồ chơi 

trên sân. 

-Quan sát: vườn cây 

-Chơi tự do: 

-Chơi với đồ chơi ngoài 

trời 

 -Trò chơi: Nhặt bóng 

+ Cô giới thiệu tên trò 

chơi. Cô hướng dẫn trẻ 

cách chơi: giáo viên tung 

những quả bóng xanh, 

đỏ yêu cầu trẻ nhặt bóng 

về cho giáo viên. Giáo 

viên cùng trẻ cùng đọc 

bài thơ: quả bóng đỏ, qur 

bóng xanh, nhanh nhanh 

chạy, em hai tay cùng 

bắt lại, khi trẻ đem bóng 



kêu” ù ù…”, cô nói 

máy bay hạ cánh 

trẻ ngồi xuống 

- Chơi với đồ chơi 

trên sân 

về giáo viên cho trẻ để 

bóng đỏ và xô đỏ, bóng 

xanh vào xô xanh. Cho 

trẻ chơi vài lần 

-Chơi với đồ chơi trên 

sân 

Ăn ,ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn trẻ thói quen 

ăn uống 

- đi vệ sinh đúng 

nơi quy định 

--Rèn trẻ đi vệ sinh 

đúng nơi quy định, 

- Cất chén, muỗng 

đúng chổ 

- Rèn trẻ thao tác rửa 

tay, lau mặt 

- Cất chén muỗng 

sau khi ăn xong. 

-Tập trẻ biết đi vệ sinh 

trước và sau khi ăn 

- Rèn trẻ thói quen ăn 

uống 

- đi vệ sinh đúng nơi quy 

định 

Sinh hoạt 

chiều 

Tìm đồ chơi theo  

màu xanh – đỏ 

 Nghe cô kể chuyện Hát các bài hát đã 

học 

Chơi với bút chì màu Xem phim hoạt hình 

 

 

 

 


